Tiết 1:
Bài 1:     NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN
ĐẦU  TIÊN


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:  HS:
- Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan
- Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh
- Biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, trình bày được diễn biến kết quả ý nghĩa của cuộc chiến tranh.
2. Năng lực:  
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề - sáng tạo.
 - Năng lực đặc thù:
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới, lược đồ cuộc nội chiến ở Anh …
3. Phẩm chất.  
 Bồi dưỡng cho HS	
 - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản.
- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ song cũng là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.
Phương pháp dạy học:
	- Phương pháp hợp tác, thuyết trình, phương pháp trực quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
	- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh.	
	- Bản đồ thế giới. 
 	 - Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh, 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ.
  	- Tư liệu về cách mạng tư sản.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, CMTS Anh (nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa). Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân 
3.Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
4.Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi, HS trả lời : Em hãy kể tên các cuộc cách mạng tư sản ? 
Sau khi HS trả lời, GV nhận xét và vào bài
    - Giáo viên khái quát chương trình lịch sử 8
    - Nêu một vài kiến thức lịch sử 7 có liên quan đến bài học sau đó giới thiệu bài mới.
Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu đã nảy sinh và phát triển nền sản xuât của CNTB, dẫn tới mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa chế độ Phong kiến với Tư sản và  Nhân dân lao động dẫn tới một cuộc CMTS sẽ nổ ra. Để hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến của các cuộc CMTS như thế nào? Chúng ta tìm hiểu mục I và II của bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu:Giúp HS hiểu được
- Biết được nguyên nhân diễn biến kết quả ý nghĩa và kết quả của cách mạng Hà Lan
- Biết được nguyên nhân trình bày được diễn biến và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm, câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cần đạt

	
GV : Sử dụng bản đồ TG, yêu cầu HS xác định vị trí các nước Hà Lan, Anh trên  bản đồ 
H?: Vị trí các nước này có tác động gì tới sự ra đời của nền sản xuất mới TBCN ?
=> Đều nằm ven bờ biển Bắc ĐTD có điều kiện giao lưu buôn bán và phát triển sx công thương nghiệp  
Giáo viên gợi ý cho học sinh nhớ lại đặc điểm của nền sản xuất Phong kiến
Những sự kiện nào chứng tỏ nề sản xuất mới đã ra đời?
 Xã hội có biến chuyển gì mới?
- Giữa hai giai cấp mới này có quan hệ như thế nào? Trong xã hội nổi lên mâu thuẫn nào?





- Nguyên nhân cách mạng bùng nổ là gì ?

- Trình bày diễn biến chính của cuộc cách mạng?
Cách mạng đã diễn ra như thế nào?
Học sinh đọc SGK, tóm tắt.

- Cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào?
- Vì sao cách mạng Hà Lan được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?
- Chia lớp thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 phần II SGK (4 phút), thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:
Nhóm 1+2: Những biểu hiện sự phát triển của CNTB Anh có gì khác với Tây Âu?
Nhóm 3+4: Sự phát triển kinh tế TBCN ở Anh đưa tới hệ quả? (Thành phần xã hội có biến đổi gì? Vì sao nhân dân phải bỏ quê hương đi nơi khác ?)
Nhóm 5+6: Xã hội Anh trong TK XVII đã tồn tại những mâu thuẫn nào? Kết quả của những mâu thuẫn đó?
-HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm trình bày kết quả
-HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GV: Yêu cầu HS chú ý vào phần chữ in nhỏ trong SGK và cho biết các con số chứng tỏ điều gì?
GV: Em có nhận xét gì về vị trí, t/c của tầng lớp quý tộc mới trong XH Anh trước C/m?
GDBVMT: Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.Tình trạng nông dân bị đuổi khỏi ruộng đất vì địa chủ quý tộc rào đất cướp đất làm đồng cỏ thuê công nhân nuôi cười lấy lông bán làm len.

-Cho HS đọc Sgk, tóm tắt diễn biến giai đọan 1 đến giai đọan 2 ( dựa vào H2-Sgk ) GV mô tả việc xử tử Saclơ I
? Việc Saclơ I bị xử tử có ý nghĩa như thế nào?
-> Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Anh, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, CNTB thắng lợi.
-Vì sao Saclơ I bị xử tử, cách mạng Anh vẫn chưa chấm dứt?
-> Vì nhân dân chưa được quyền lợi gì nên họ tiếp tục đấu tranh.

-GV giảng: Quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ quân chủ, 12/1688 Quốc hội tiến hành đảo chính lập ra chế độ quân chủ lập hiến.
Như vậy nước Anh từ chế độ cộng hoà lại chuyển sang chế độ quân chủ.
-  Thực chất chế độ quân chủ lập hiến là gì?
-> +Thực chất vẫn là chế độ tư bản nhưng chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân, bảo vệ quyền lợi của quý tộc mới và tư sản.
  +Chế độ chính trị mà quyền lực của vua bị hạn chế bằng một hiến pháp do quốc hội đặt ra

? Cuộc cách mạng Tư sản Anh có ý nghĩa gì đối với nước Anh? Cuộc cách mạng này đem lại quyền lợi cho giai cấp nào?
? Phân tích điểm hạn chế của cách mạng?
?Tại sao nói đây là cuộc cách mạng không triệt để?
- Những kết quả của cuộc cách mạng Anh cho thấy đó là cuộc cách mạng Tư sản không triệt để vì lãnh đạo cách mạng là liên minh Tư sản
+ quí tộc mới nên không tiêu diệt được chế độ Phong kiến (vẫn duy trì quân chủ lập hiến) không giải quyết ruộng đất cho nông dân nghèo chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc. Đây chính là hạn chế của cuộc cách mạng Tư sản Anh.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	I. Sự biến đổi về kinh tế - xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI.
1. Một nền sản xuất mới ra đời:










-Xuất hiện các công trường thủ công, trung tâm buôn bán và ngân hàng.
-Hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản.
-Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.


2. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI:
- Nguyªn nh©n:  V­¬ng quèc T©y Ban Nha k×m h·m sù ph¸t triÓn cña Nª®eclan.
- DiÔn biÕn: 
+ 8- 1566 nh©n d©n ®øng lªn ®Êu tranh.
+  1581 c¸c tØnh liªn hiÖp thµnh lËp.
-Kết quả:  1648 Hµ Lan ®­îc c«ng nhËn ®éc lËp.

- Ý nghĩa: là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

II. Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII:
1. Sự phát triển của CNTB ở Anh:
-Kinh tế TBCN phát triển mạnh: Xuất hiện nhiều công trường thủ công, nhiều trung tâm thương mại, tài chính được hình thành.
-Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản.




-Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng.






















2. Tiến trình cách mạng:
  a) Giai đọan 1 (1642-1648)
Nội chiến diễn ra giữa Quốc hội và quân đội nhà vua. Kết quả quân đội quốc hội đã đánh bại quân đội nhà vua.
  b) Giai đọan 2
Vua Saclơ I bị xử tử. Anh trở thành nước công hòa. Cách mạng tư sản đạt đến đỉnh cao.









- 12/1688:  Chế độ quân chủ lập hiến ra đời.






3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII:
- Mở đường cho CNTB phát triển.
- Đem lại quyền lợi cho TS và quí tộc mới, còn nhân dân không được hưởng chút quyền lợi gì.
->Cuộc cách mạng không triệt để.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan và CMTS Anh
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3. Sản phẩm: Trả lời câu hỏi thể hiện nội dung bài học.
4.Cách thức tiến hành hoạt động
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).
Câu 1: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là
A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất Tây Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủ công nghiệp.
Câu 2: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?
A. Vương quốc Tây Ban Nha.   B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.       D. Vương quốc Anh.
Câu 3: Thế kỉ XVI, XVII trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở nước nào phát triển mạnh nhất?
A. Hà Lan.      B. Anh.            C. Pháp.           D. Mĩ.
Câu 4: Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào?
A. Sự phát triển của các công trường thủ công.
B. Sự phát triển của ngành ngoại thương.
C. Sự phát triển của các công trường thủ công và ngành ngoại thương.
D. Sự xuất hiện của các trung tâm về công nghiệp.
Câu 5: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?
A. Sản xuất thủ công nghiệp.                B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Sản xuất len dạ.                                D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.
Câu 6: Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ.
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
Câu 7: Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?
A. Cách mạng tư sản Hà Lan.               B. Cách mạng tư sản Anh.
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.  D. Cách mạng tư sản Pháp.
Câu 8: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?
A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
C. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.
HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3. Sản phẩm: Trả lời câu hỏi thể hiện nội dung bài học.
4.Cách thức tiến hành hoạt động
GV giao nhiệm vụ cho HS  
· Em hiểu thế nào là một cuộc cách mạng Tư sản ?
· Vì sao C. Mác khẳng định: “ Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới đối với chế độ phong kiến”? 
 Thời gian: 3 phút.
	 Dự kiến sản phẩm: 
	* CMTS là cuộc CM do giai cấp TS lãnh đạo, nhằm đánh đổ CĐPK đã lỗi thời, mở đường cho CNTB phát triển.
	* Sở dĩ C. Mác khẳng định: “ Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới đối với chế độ phong kiến ” là vì thắng lợi của giai cấp tư sản và quý tộc mới trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp phong kiến, xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, lạc hậu đã xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (hình thức quân chủ lập hiến), mở đường cho nền sản xuất mới là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển và thoát khỏi sự thống trị của chế độ phong kiến
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài => đọc kỹ mục II
+ Đọc mục III => Chú ý lược đồ hình 3 (SGK)
                   * Ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng TS .
                   *Vai trò quần chúng trong các cuộc cách mạng TS
                  *HS sưu tầm tài liệu về nước Mỹ 

